
 
 

Biểu 9. DÂN SỐ TỪ 5 TUỔI TRỞ LÊN CHIA THEO TÌNH TRẠNG ĐI HỌC 

HIỆN NAY, NHÓM TUỔI, GIỚI TÍNH NAM VÀ ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH 
   Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và nhóm tuổi 

Tổng dân số 5 

tuổi trở lên 

Đang đi 

học 

Đã thôi 

học 

Chưa bao 

giờ đi học 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) 

58 : Tỉnh Ninh Thuận 

Tổng số 254.120 64.512 164.674 24.915 19 

5 tuổi 5.664 4.125 21 1.518 - 

6-10 tuổi 28.127 25.528 765 1.823 11 

11-14 tuổi 27.436 19.836 5.820 1.775 5 

15-17 tuổi 22.478 10.397 10.524 1.557 - 

18-19 tuổi 12.499 2.549 8.760 1.190 - 

20-24 tuổi 23.972 1.242 20.052 2.678 - 

25-29 tuổi 22.696 413 19.869 2.413 1 

30-39 tuổi 44.669 268 38.833 5.566 2 

40-49 tuổi 33.719 138 30.631 2.950 - 

50 tuổi + 32.860 16 29.399 3.445 - 

Nông thôn 162.811 41.207 101.060 20.528 16 

5 tuổi 3.767 2.604 18 1.145 - 

6-10 tuổi 19.319 17.133 627 1.549 10 

11-14 tuổi 18.712 12.906 4.308 1.495 3 

15-17 tuổi 14.641 6.018 7.377 1.246 - 

18-19 tuổi 8.369 1.557 5.892 920 - 

20-24 tuổi 16.076 638 13.229 2.209 - 

25-29 tuổi 14.614 206 12.439 1.968 1 

30-39 tuổi 27.206 93 22.628 4.483 2 

40-49 tuổi 20.350 48 17.745 2.557 - 

50 tuổi + 19.757 4 16.797 2.956 - 

Thành thị 91.309 23.305 63.614 4.387 3 

5 tuổi 1.897 1.521 3 373 - 

6-10 tuổi 8.808 8.395 138 274 1 

11-14 tuổi 8.724 6.930 1.512 280 2 

15-17 tuổi 7.837 4.379 3.147 311 - 

18-19 tuổi 4.130 992 2.868 270 - 

20-24 tuổi 7.896 604 6.823 469 - 

25-29 tuổi 8.082 207 7.430 445 - 

30-39 tuổi 17.463 175 16.205 1.083 - 

40-49 tuổi 13.369 90 12.886 393 - 

50 tuổi + 13.103 12 12.602 489 - 

 



 
 

Biểu 9 (tiếp theo) 

   Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở lên 

Đang đi 

học 

Đã thôi 

học 

Chưa bao 

giờ đi học 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) 

582 : Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm 

Tổng số 72.574 17.864 51.224 3.484 2 

5 tuổi 1.515 1.215 2 298 - 

6-10 tuổi 6.713 6.367 109 236 1 

11-14 tuổi 6.720 5.320 1.171 228 1 

15-17 tuổi 6.025 3.335 2.436 254 - 

18-19 tuổi 3.241 762 2.249 230 - 

20-24 tuổi 6.221 454 5.375 392 - 

25-29 tuổi 6.564 181 6.040 343 - 

30-39 tuổi 14.047 143 13.090 814 - 

40-49 tuổi 10.724 76 10.342 306 - 

50 tuổi + 10.804 11 10.410 383 - 

Nông thôn 4.063 1.036 2.843 184 - 

5 tuổi 95 72 - 23 - 

6-10 tuổi 378 366 5 7 - 

11-14 tuổi 426 336 83 7 - 

15-17 tuổi 353 173 167 13 - 

18-19 tuổi 182 44 135 3 - 

20-24 tuổi 378 19 342 17 - 

25-29 tuổi 383 14 360 9 - 

30-39 tuổi 790 9 737 44 - 

40-49 tuổi 520 3 495 22 - 

50 tuổi + 558 - 519 39 - 

Thành thị 68.511 16.828 48.381 3.300 2 

5 tuổi 1.420 1.143 2 275 - 

6-10 tuổi 6.335 6.001 104 229 1 

11-14 tuổi 6.294 4.984 1.088 221 1 

15-17 tuổi 5.672 3.162 2.269 241 - 

18-19 tuổi 3.059 718 2.114 227 - 

20-24 tuổi 5.843 435 5.033 375 - 

25-29 tuổi 6.181 167 5.680 334 - 

30-39 tuổi 13.257 134 12.353 770 - 

40-49 tuổi 10.204 73 9.847 284 - 

50 tuổi + 10.246 11 9.891 344 - 

 



 
 

Biểu 9 (tiếp theo) 

   Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở lên 

Đang đi 

học 

Đã thôi 

học 

Chưa bao 

giờ đi học 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) 

584 : Huyện Bác ái 

Tổng số 10.505 2.412 5.238 2.854 1 

5 tuổi 309 194 3 112 - 

6-10 tuổi 1.543 1.108 103 332 - 

11-14 tuổi 1.274 671 343 260 - 

15-17 tuổi 827 285 416 126 - 

18-19 tuổi 480 67 334 79 - 

20-24 tuổi 1.247 66 918 263 - 

25-29 tuổi 1.201 13 893 294 1 

30-39 tuổi 1.410 7 844 559 - 

40-49 tuổi 1.086 1 723 362 - 

50 tuổi + 1.128 - 661 467 - 

Nông thôn 10.505 2.412 5.238 2.854 1 

5 tuổi 309 194 3 112 - 

6-10 tuổi 1.543 1.108 103 332 - 

11-14 tuổi 1.274 671 343 260 - 

15-17 tuổi 827 285 416 126 - 

18-19 tuổi 480 67 334 79 - 

20-24 tuổi 1.247 66 918 263 - 

25-29 tuổi 1.201 13 893 294 1 

30-39 tuổi 1.410 7 844 559 - 

40-49 tuổi 1.086 1 723 362 - 

50 tuổi + 1.128 - 661 467 - 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Biểu 9 (tiếp theo) 

   Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và nhóm tuổi 

Tổng dân số 

5 tuổi trở lên 

Đang đi 

học 

Đã thôi 

học 

Chưa bao 

giờ đi học 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) 

585 : Huyện Ninh Sơn 

Tổng số 32.271 9.021 20.252 2.997 1 

5 tuổi 748 517 5 226 - 

6-10 tuổi 3.780 3.393 112 274 1 

11-14 tuổi 3.739 2.898 600 241 - 

15-17 tuổi 2.921 1.597 1.152 172 - 

18-19 tuổi 1.416 385 904 127 - 

20-24 tuổi 2.684 127 2.249 308 - 

25-29 tuổi 2.519 43 2.243 233 - 

30-39 tuổi 5.406 36 4.780 590 - 

40-49 tuổi 4.745 24 4.330 391 - 

50 tuổi + 4.313 1 3.877 435 - 

Nông thôn 27.211 7.317 16.945 2.948 1 

5 tuổi 660 445 5 210 - 

6-10 tuổi 3.227 2.845 110 271 1 

11-14 tuổi 3.129 2.334 557 238 - 

15-17 tuổi 2.414 1.214 1.029 171 - 

18-19 tuổi 1.228 313 788 127 - 

20-24 tuổi 2.303 99 1.903 301 - 

25-29 tuổi 2.162 34 1.896 232 - 

30-39 tuổi 4.543 15 3.943 585 - 

40-49 tuổi 3.931 17 3.528 386 - 

50 tuổi + 3.614 1 3.186 427 - 

Thành thị 5.060 1.704 3.307 49 - 

5 tuổi 88 72 - 16 - 

6-10 tuổi 553 548 2 3 - 

11-14 tuổi 610 564 43 3 - 

15-17 tuổi 507 383 123 1 - 

18-19 tuổi 188 72 116 - - 

20-24 tuổi 381 28 346 7 - 

25-29 tuổi 357 9 347 1 - 

30-39 tuổi 863 21 837 5 - 

40-49 tuổi 814 7 802 5 - 

50 tuổi + 699 - 691 8 - 

 



 
 

Biểu 9 (tiếp theo) 

   Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và nhóm tuổi 

Tổng dân số 5 

tuổi trở lên 

Đang đi 

học 

Đã thôi 

học 

Chưa bao 

giờ đi học 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) 

586 : Huyện Ninh Hải 

Tổng số 40.547 10.370 26.962 3.212 3 

5 tuổi 912 739 1 172 - 

6-10 tuổi 4.607 4.414 75 117 1 

11-14 tuổi 4.244 3.046 1.063 134 1 

15-17 tuổi 3.724 1.484 2.055 185 - 

18-19 tuổi 2.133 398 1.583 152 - 

20-24 tuổi 3.971 191 3.428 352 - 

25-29 tuổi 3.523 52 3.153 318 - 

30-39 tuổi 7.161 30 6.185 945 1 

40-49 tuổi 5.214 15 4.828 371 - 

50 tuổi + 5.058 1 4.591 466 - 

Nông thôn 33.518 8.584 22.290 2.641 3 

5 tuổi 775 625 - 150 - 

6-10 tuổi 3.867 3.698 66 102 1 

11-14 tuổi 3.550 2.564 884 101 1 

15-17 tuổi 3.075 1.196 1.743 136 - 

18-19 tuổi 1.770 318 1.333 119 - 

20-24 tuổi 3.286 107 2.879 300 - 

25-29 tuổi 2.923 40 2.630 253 - 

30-39 tuổi 5.797 23 5.014 759 1 

40-49 tuổi 4.287 12 3.964 311 - 

50 tuổi + 4.188 1 3.777 410 - 

Thành thị 7.029 1.786 4.672 571 - 

5 tuổi 137 114 1 22 - 

6-10 tuổi 740 716 9 15 - 

11-14 tuổi 694 482 179 33 - 

15-17 tuổi 649 288 312 49 - 

18-19 tuổi 363 80 250 33 - 

20-24 tuổi 685 84 549 52 - 

25-29 tuổi 600 12 523 65 - 

30-39 tuổi 1.364 7 1.171 186 - 

40-49 tuổi 927 3 864 60 - 

50 tuổi + 870 - 814 56 - 

 



 
 

Biểu 9 (tiếp theo) 

   Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và nhóm tuổi 

Tổng dân số 5 

tuổi trở lên 

Đang đi 

học 

Đã thôi 

học 

Chưa bao 

giờ đi học 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) 

587 : Huyện Ninh Phước 

Tổng số 81.570 21.410 53.610 6.545 5 

5 tuổi 1.795 1.206 5 584 - 

6-10 tuổi 9.436 8.698 261 475 2 

11-14 tuổi 9.484 6.867 2.182 432 3 

15-17 tuổi 7.553 3.298 3.876 379 - 

18-19 tuổi 4.337 833 3.191 313 - 

20-24 tuổi 7.901 333 6.967 601 - 

25-29 tuổi 7.383 109 6.637 637 - 

30-39 tuổi 14.022 42 12.475 1.505 - 

40-49 tuổi 9.993 21 9.263 709 - 

50 tuổi + 9.666 3 8.753 910 - 

Nông thôn 70.861 18.423 46.356 6.078 4 

5 tuổi 1.543 1.014 5 524 - 

6-10 tuổi 8.256 7.568 238 448 2 

11-14 tuổi 8.358 5.967 1.980 409 2 

15-17 tuổi 6.544 2.752 3.433 359 - 

18-19 tuổi 3.817 711 2.803 303 - 

20-24 tuổi 6.914 276 6.072 566 - 

25-29 tuổi 6.439 90 5.757 592 - 

30-39 tuổi 12.043 29 10.631 1.383 - 

40-49 tuổi 8.569 14 7.890 665 - 

50 tuổi + 8.378 2 7.547 829 - 

Thành thị 10.709 2.987 7.254 467 1 

5 tuổi 252 192 - 60 - 

6-10 tuổi 1.180 1.130 23 27 - 

11-14 tuổi 1.126 900 202 23 1 

15-17 tuổi 1.009 546 443 20 - 

18-19 tuổi 520 122 388 10 - 

20-24 tuổi 987 57 895 35 - 

25-29 tuổi 944 19 880 45 - 

30-39 tuổi 1.979 13 1.844 122 - 

40-49 tuổi 1.424 7 1.373 44 - 

50 tuổi + 1.288 1 1.206 81 - 

 



 
 

Biểu 9 (tiếp theo) 

   Đơn vị tính: Người 

Đơn vị hành chính 

và nhóm tuổi 

Tổng dân số 5 

tuổi trở lên 

Đang đi 

học 

Đã thôi 

học 

Chưa bao 

giờ đi học 
KXĐ 

(A) (1) (2) (3) (4) (5) 

588 : Huyện Thuận Bắc 

Tổng số 16.653 3.435 7.388 5.823 7 

5 tuổi 385 254 5 126 - 

6-10 tuổi 2.048 1.548 105 389 6 

11-14 tuổi 1.975 1.034 461 480 - 

15-17 tuổi 1.428 398 589 441 - 

18-19 tuổi 892 104 499 289 - 

20-24 tuổi 1.948 71 1.115 762 - 

25-29 tuổi 1.506 15 903 588 - 

30-39 tuổi 2.623 10 1.459 1.153 1 

40-49 tuổi 1.957 1 1.145 811 - 

50 tuổi + 1.891 - 1.107 784 - 

Nông thôn 16.653 3.435 7.388 5.823 7 

5 tuổi 385 254 5 126 - 

6-10 tuổi 2.048 1.548 105 389 6 

11-14 tuổi 1.975 1.034 461 480 - 

15-17 tuổi 1.428 398 589 441 - 

18-19 tuổi 892 104 499 289 - 

20-24 tuổi 1.948 71 1.115 762 - 

25-29 tuổi 1.506 15 903 588 - 

30-39 tuổi 2.623 10 1.459 1.153 1 

40-49 tuổi 1.957 1 1.145 811 - 

50 tuổi + 1.891 - 1.107 784 - 

 

 


